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12A1 501 12A2 502 12A3 503 12A4 504 12A5 505 12A6 506 12A7 507 12A8 601 12A9 602 12A10 603 12A11 604 12A12 606 12A13 607 Toán TC1 502 Toán TC2 505 Toán TC3 503 Văn TC1 502 Văn TC2 503 Văn TC3 505 TN - TA 501

1 Sử Hoa Văn Đ.Hương Toán H.Anh Văn Nhung Toán Trang Toán Chiến Toán Hiếu Văn Thu Sử Hà Địa Ng.Hương Địa Phong Sử Vân

2 Sử Hoa Văn Đ.Hương Toán H.Anh Văn Nhung Toán Trang Toán Chiến Toán Hiếu Văn Thu Sử Hà Địa Ng.Hương Địa Phong Sử Vân

3 Văn Nhung Toán Trang Sử Hoa Toán Hiếu Địa Ng.Hương Sử Vân Văn Đ.Hương Toán H.Anh Toán Chữ Văn Thu Toán Chiến Địa Phong

4 Văn Nhung Toán Trang Sử Hoa Toán Hiếu Địa Ng.Hương Sử Vân Văn Đ.Hương Toán H.Anh Toán Chữ Văn Thu Toán Chiến Địa Phong

5 Địa Ng.Hương Sinh BM Sinh

6 Địa Ng.Hương Sinh BM Sinh

7 Địa Ng.Hương V. Lý BM V.Lý

8 V. Lý BM V.Lý

1 Văn Nhung Toán Trang Địa Ng.Hương Toán Hiếu Sử Hoa Văn Thu Văn Đ.Hương Toán H.Anh Toán Chữ Toán Hưng Toán Chiến Toán Nguyệt Văn Nam

2 Văn Nhung Toán Trang Địa Ng.Hương Toán Hiếu Sử Hoa Văn Thu Văn Đ.Hương Toán H.Anh Toán Chữ Toán Hưng Toán Chiến Toán Nguyệt Văn Nam

3 Toán Chữ Địa Ng.Hương Toán H.Anh Văn Nhung Toán Trang Toán Chiến Toán Hiếu Văn Vân Sử Hoa Văn Thu Văn Nam Sử Hà Toán Hưng

4 Toán Chữ Toán H.Anh Văn Nhung Toán Trang Toán Chiến Toán Hiếu Văn Vân Sử Hoa Văn Thu Văn Nam Sử Hà Toán Hưng

5 Sử Hoa Văn Vân Văn Thu V. Lý BM V.Lý

6 Sử Hoa Văn Vân Văn Thu V. Lý BM V.Lý

7 Văn Vân Văn Thu T.Anh BM T.Ạnh

8 T.Anh BM T.Ạnh

1 Toán Chữ Địa Ng.Hương Toán H.Anh Sử Hà Văn Vân Toán Chiến Toán Hiếu Sử Hoa Văn Thu Địa Phong Văn Nam Toán Nguyệt Toán Hưng

2 Toán Chữ Địa Ng.Hương Toán H.Anh Sử Hà Văn Vân Toán Chiến Toán Hiếu Sử Hoa Văn Thu Địa Phong Văn Nam Toán Nguyệt Toán Hưng

3 Địa Phong Sử Vân Sử Hoa Toán Hiếu Địa Ng.Hương Văn Thu Toán H.Anh Toán Chữ Toán Hưng Toán Chiến Sử Hà Văn Nam

4 Địa Phong Sử Vân Sử Hoa Toán Hiếu Văn Thu Địa Ng.Hương Toán H.Anh Toán Chữ Toán Hưng Toán Chiến Sử Hà Văn Nam

5 Toán Trang Toán Chữ-Chiến Toán Hưng T.Anh BM T.Ạnh

6 Toán Trang Toán Chữ-Chiến Toán Hưng T.Anh BM T.Ạnh

7 Toán Trang Toán Chữ-Chiến Toán Hưng T.Anh BM T.Ạnh

8 Toán Trang T.Anh BM T.Ạnh

1 Văn Nhung Văn Đ.Hương Toán H.Anh Toán Hiếu Toán Trang Sử Vân Địa Ng.Hương Văn Vân Toán Chữ Văn Thu Toán Chiến Toán Nguyệt Địa Phong

2 Văn Nhung Văn Đ.Hương Toán H.Anh Toán Hiếu Toán Trang Sử Vân Địa Ng.Hương Văn Vân Toán Chữ Văn Thu Toán Chiến Toán Nguyệt Địa Phong

3 Toán Chữ Toán Trang Địa Ng.Hương Văn Nhung Văn Vân Toán Chiến Toán Hiếu Toán H.Anh Địa Phong Toán Hưng Văn Nam Toán Nguyệt Sử Vân

4 Toán Chữ Toán Trang Văn Nhung Văn Vân Toán Chiến Toán Hiếu Toán H.Anh Toán Hưng Văn Nam Toán Nguyệt Sử Vân

5 Địa Phong Sử Vân Sử Hà Toán Hiếu Hóa BM Hóa

6 Địa Phong Sử Vân Sử Hà Toán Hiếu Hóa BM Hóa

7 Sử Hà Toán Hiếu Sinh BM Sinh

8 Sử Hà Sinh BM Sinh

1 Toán Chữ Sử Vân Văn Hậu Sử Hà Văn Vân Văn Thu Văn Đ.Hương Sử Hoa Địa Phong Toán Hưng Văn Nam

2 Toán Chữ Sử Vân Văn Hậu Sử Hà Văn Vân Văn Thu Văn Đ.Hương Sử Hoa Địa Phong Toán Hưng Văn Nam

3 Văn Đ.Hương Văn Hậu Địa Phong Sử Hoa Sử Vân Văn Vân Văn Thu Toán Hưng

4 Địa Phong Văn Đ.Hương Văn Hậu Sử Hoa Sử Vân Văn Vân Văn Thu Toán Hưng

5 Địa Phong Sử Hoa Sử Hà Văn Hậu Sinh BM Sinh

6 Địa Phong Sử Hoa Sử Hà Văn Hậu Sinh BM Sinh

7 Địa Phong Văn Hậu V. Lý BM V.Lý

8 V. Lý BM V.Lý

1 Văn Hậu

2 Văn Hậu

3 Văn Hậu

4 Văn Hậu

5 Hóa BM Hóa

6 Hóa BM Hóa

7 Hóa BM Hóa

8 Hóa BM Hóa

Sáng bắt đầu từ 7h30'; Chiều bắt đầu từ 13h30'.

Lớp ôn TN - TA: Các bộ môn chủ động phân công giáo viên giảng dạy theo kế hoạch.
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022

Áp dụng từ ngày 14/6/2022
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